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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: LISTENING 3

2. Giảng viên giảng dạy: 

- Tên Giảng viên: Theo sự phân công của từng học kỳ
- Giờ lên lớp: Theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo
- Giờ tiếp sinh viên: 
3. Số đơn vị học trình: 3

4. Dành cho sinh viên năm thứ: 2

5. Phân bổ thời gian (tiết): 3 tiết/tuần

· Lên lớp: 3 tiết/tuần

6. Học phần tiên quyết: 

a. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải có trình độ nghe tương đương trung cấp thấp (pre-intermediate).

b. Học phần tiên quyết: Nâng cao kỹ năng nghe, giúp sinh viên học nghe những bài thuyết giảng và ghi tốc ký một cách có hiêu quả.
7. Mục tiêu của học phần: nếu sinh viên theo học khóa học “nghe 3” này một cách nghiêm túc,  sau khi kết thúc khóa học sinh viên có khả năng :

a. nắm bắt các kỹ thuật nghe như: học những từ có tính chất học thuật cơ bản; nhận biết ngôn ngữ thuyết giảng nhằm cho biết đâu là mở bài, thân bài và kết luận đâu là chủ đề chính, đâu là ví dụ, đâu là thông tin quan trọng, v.v..

b. sử dụng kỹ thuật ghi tốc ký như: viết từ hoặc ý quan trọng, dùng biểu tượng, từ viết tắt, sử dụng dàn bài để ghi tốc ký,v.v…
8. Nội dung học phần:

Unit 1: Psychology (9 tiết)

1. Chapter 1: The First Day in Social Psychology Class

2. Chapter 2: The Pace of a Place

Unit 2: Business (9 tiết)

1. Chapter 3: Business Innovation

2. Chapter 4: Global Business: The Case of MTV

Unit 3: Media Studies (9 tiết)

1. Chapter 5: Celebrities and the Media

2. Chapter 6: Communication Revolutions

Unit 4: Science (9 tiết)

1. Chapter 7: How Sleep Affects Thinking

2. Chapter 8: The Influence of Geography on Culture

Unit 5: Humanities (9 tiết)

1. Chapter 9: The Story of Fairy Tales

2. Chapter 10: Architecture: Form or Function?

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: : sinh viên phải tham dự lớp học một cách chủ động, thực hành nghe tại lớp, tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận; ngoài ra sinh viên phải thực hành nghe thêm ở nhà. 
10. Phương pháp đánh giá môn học: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Hiện diện
	15 lần
	5%

	Thảo luận, phát biểu ý kiến
	Tối thiểu 15 lần/HK
	5%

	Làm bài tập nghe có chấm điểm
	Tối thiểu 3 lần/HK
	10%

	Thi giữa học kỳ
	1 lần /HK
	30%

	Thi cuối học kỳ
	1 lần/HK
	50%

	
	
	Tổng: 100%


11. Giáo trình và Tư liệu

11.1 Sách/Giáo trình chính (ghi rõ tên sách, tác giả, NXB, năm XB):

· Lecture Ready 1: Strategies for Academic Listening and Speaking- 2nd Edition (Sarosy, P. & Sherak, K.  2013. Oxford: OUP)
11.2 Sách/giáo trình tham khảo:

· Contemporary Topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking Skills- 2nd edition. (Solorzano, H. et al. 2002. Longman), 
· Bộ sách LinguaForum TOEFL iBT – LISTENING (2006-2007 – NXB Tổng Hợp TP HCM)

12. Tư liệu trực tuyến:

Nêu những website mà SV có thể tìm tư liệu học tập:

· Google

· You Tube

13. Lịch học: 

TUẦN 1

Số tiết: 3

Chapter 1: The First Day in Social Psychology Class

· Nội dung 1: Giới thiệu chương trình của học phần Listening 3.

· Nội dung 2: Note- taking Strategy: Write down the most important words and ideas during a lecture in your notes.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Syllabus – Psychology 210: Introduction to Social Psychology (Sách Lecture Ready 1- Unit 1- Chapter 1, từ trang 3 đến trang 6)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

TUẦN 2

Số tiết: 3

Chapter 1: The First Day in Social Psychology Class (tiếp theo)

· Nội dung 1: Note- taking Strategy: Write down the most important words and ideas during a lecture in your notes.

· Nội dung 2: Learn general academic words

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: The Beat of Your Own Drum (Sách Lecture Ready 1- Unit 2 – Chapter 1, từ trang 15 đến trang17)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

TUẦN 3

Số tiết: 3

Chapter 2: The Pace of a Place

· Nội dung 1: Review: Note- taking Strategy: Write down the most important words and ideas during a lecture in your notes.

· Nội dung 2: Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals the Topic and Big Picture of a Lecture

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Meet the Innovation Experts (Sách Lecture Ready 1- Unit 2 – Chapter 3, từ trang 29 đến trang 30)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

· Unit 1 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 4

Số tiết: 3

Chapter 3: Business Innovation 

· Nội dung 1:. Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals the Topic and Big Picture of a Lecture.

· Nội dung 2: Note- taking Strategy: Use an outline to take notes.

· Nội dung 3: Note – taking Strategy: Use symbols and Abbreviations in your notes.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Global Brands (Sách Lecture Ready 1- Unit 2 – Chapter 4, từ trang 41 đến trang 42)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

· Unit 2 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 5

Số tiết: 3

Chapter 4:  Global Business: The Case of MTV

· Nội dung 1:. Review: Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals the Topic and Big Picture of a Lecture + Note- taking Strategy: Use an outline to take notes.

· Nội dung 2: Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals a Transition.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Celebrities in the Media: Are You Starstruck? (Sách Lecture Ready 1- Unit 3 – Chapter 5, từ trang 55 đến trang 56)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  trên trang học trực tuyến VLOC của môn Listening 3

· Unit 3 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 6

Số tiết: 3

· Nội dung: Review and practice the previous listening and note-taking strategies.

TUẦN 7

Số tiết: 3

Chapter 5:  Celebrities and Media

· Nội dung 1:. Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals a Transition.

· Nội dung 2: Note-taking Strategy: Use a visual form in your notes.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: A look at the beginning of Mass Communication (Sách Lecture Ready 1- Unit 3 – Chapter 5, từ trang 67 đến trang 68)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

· Unit 4 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 8

Số tiết: 3

Chapter 6:  Communication Revolutions

· Nội dung 1:. Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals a Definition.

· Nội dung 2: Practice the previous note-taking strategies.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: The Importance of Sleep to Academic Success (Sách Lecture Ready 1- Unit 4 – Chapter 7, từ trang 81 đến trang 82)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

· Unit 5 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 9

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Review and practice the previous listening and note-taking strategies.

· Nội dung 2: Mid-term exam.

TUẦN 10

Số tiết: 3

Chapter 7:  How Sleep Affects Thinking

· Nội dung 1:. Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals an Example.

· Nội dung 2: Organize ideas in a chart in your notes.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Geography Helps Explain the Success of Silicon Valley (Sách Lecture Ready 1- Unit 4 – Chapter 8, từ trang 93 đến trang 94)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

· Unit 6 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 11

Số tiết: 3

Chapter 8:  The Influence of Geography on Culture

· Nội dung 1: Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals an Explanation.

· Nội dung 2: Review and practice the previous note-taking strategies.

Bài đọc bắt buộc (ghi rõ tên sách, chương, từ trang…. đến trang…):

· Bài: Common Themes in Fairy Tales (Sách Lecture Ready 1- Unit 5 – Chapter 9, từ trang 107 đến trang 108)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  do giảng viên cung cấp

· Unit 7 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 12

Số tiết: 3

· Nội dung: Review and practice the previous listening and note-taking strategies.

TUẦN 13

Số tiết: 3

Chapter 9:  The Story of Fairy Tales

· Nội dung 1: Listening Strategy: Recognize Lecture Language that Signals When Information is Important.

· Nội dung 2: Note-taking strategy: Highlight key ideas in your notes.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Does Form Follow Function? (Sách Lecture Ready 1- Unit 5 – Chapter 10, từ trang 119 đến trang 120)

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  trên trang học trực tuyến VLOC của môn Listening 3

· Unit 8 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 14

Số tiết: 3

Chapter 10:  Architecture: Form or Function?

· Nội dung 1: Listening Strategy: Review and practice all listening strategies.

· Nội dung 2: Note-taking strategy: Review and practice all note-taking strategies

Bài đọc tham khảo và làm thêm:

· Note –taking & Listening Skill Practice  trên trang học trực tuyến VLOC của môn Listening 3

· Unit 9 + 10 cùa sách Contemporary topics 1. 2nd edition: Intermediate Listening and Note-taking skills- 2nd edition.
TUẦN 15

Số tiết: 3

· Nội dung: Review and practice all listening and note-taking strategies.
14. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Theo lịch thi chung của trường (hình thức thi, có sử dụng tài liệu hay không)

Hình thức thi: Nghe các bài thuyết giảng, sau đó viết câu trả lời, hoàn chỉnh dàn bài thuyết giảng; sinh viên không được sử dụng tài liệu.
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